
 

THÔNG BÁO  

Mời chào giá mua sắm Vật tư y tế rớt thầu năm 2025-2026 để phục vụ công 

tác chuyên môn của Trung Tâm Y Tế Phú Thiện. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024. Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/5025  Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật 

Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật 

Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phú Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính Phú Sửa đổi bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành 

Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-TTYT ngày 02 tháng 12 năm 2025 của 

Trung Tâm Y Tế Phú Thiện Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói 

thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 để phục vụ công tác chuyên môn 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 để phục 

vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế Phú Thiện thuộc dự toán mua sắm: 

Mua sắm vật tư y tế năm 2025-2026 để phục vụ công tác chuyên môn của Trung 

tâm Y tế Phú Thiện”. 

Trung Tâm Y tế Phú Thiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: mua sắm 

vật tư y tế rớt thầu năm 2025-2026 để phục vụ công tác chuyên môn của Trung 

Tâm Y Tế Phú Thiện. với nội dung cụ thể như: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ds Nguyễn Thị Tuấn – Phụ trách Khoa Dược-TTB-VTYT.  

SĐT: 0935844138 

SỞ Y TẾ GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN  

Số:        /TB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Phú Thiện, ngày 17  tháng 12  năm 2025 

 

 



Email: Pharmacisttuan@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung Tâm Y tế Phú Thiện Tổ dân phố 3, xã 

Phú Thiện Tỉnh Gia Lai. 

- Nhận qua Email: Pharmacisttuan@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 17/12/2025 đến trước 

15h00  ngày 31/12/2025.  

Các báo giá nhận được sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 

ngày 31/12/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục mua sắm Vật tư y tế rớt thầu năm 2025-2026 để phục vụ công 

tác chuyên môn của Trung Tâm Y Tế Phú Thiện có (Phụ lục danh mục chi tiết 

kèm theo). 

Lưu ý:  

- Báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam ghi rõ các thông 

tin sau: 

+ Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, Mã số thuế đơn vị. 

+ Hiệu lực báo giá: phải tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

+ Đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp. 

+ Ghi rõ: “Giá trên đã bao gồm chi phí vật tư, nhân công, vận chuyển, thuế 

và các chi phí khác đến tận Trung Tâm Y tế Phú Thiện”. 

  Rất mong nhận được báo giá của đơn vị. 

  Trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:         KT.GIÁM ĐỐC 

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam;                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Trang Website TTYT; 

- https://muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT. 

 

                                                                                                                                      Bùi Phi Sang                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ RỚT THẦUNĂM 2025-2026 ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG 

TÁC CHUYÊN MÔN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN 

(Kèm theo thông báo số         /TB-TTYT ngày 17/12/2025  của Trung tâm Y tế Phú 

Thiện) 

 

STT  Tên hàng hoá  Thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính 
 Số lượng dự 

thầu  

1 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 2/0 dài 

75cm, kim tròn 1/2C 26mm 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 

kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% 

Lactic acid) 

Đường kính 2/0, dài 75 cm, phủ Polyglactin 370 + 

Calcium stearate, màu tím 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Kim tròn, dài 26 mm, bán kính cong kim 1/2C 

Tan hoàn toàn trong 50 - 70 ngày 

Sợi                      50  

2 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 3/0 dài 

75cm, kim tròn 1/2C 26mm 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 

kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% 

Lactic acid) 

Đường kính 3/0, dài 75 cm, phủ Polyglactin 370 + 

Calcium stearate, màu tím 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).   

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Kim tròn, dài 26 mm, bán kính cong kim 1/2C 

Tan hoàn toàn trong 50 - 70 ngày 

Sợi                      60  

3 

Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0, 

dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 

36 mm 

Chỉ Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 

mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim 

UltraGlyde 

Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi 

chắc, mềm dễ uốn 

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ 

bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả 

Sợi                 2.000  

4 
Chỉ phẫu thuật không tiêu 2/0, 

kim tam giác 

Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk - 1 kim, đa sợi. 

Đường kính 2/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu 

đen 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

 Đầu tam giác, dài 24 mm, bán kính cong kim 3/8C 

Tép                      70  

5 
Chỉ phẫu thuật không tiêu 2/0, 

kim tròn 

Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk - 1 kim, đa sợi. 

Đường kính 2/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu 

đen 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Đầu tròn, dài 26 mm, bán kính cong kim 1/2C 

Tép                      50  

6 
Chỉ phẫu thuật không tiêu 3/0, 

kim tam giác 

Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk - 1 kim, đa sợi. 

Đường kính 3/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu 

đen 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Đầu tam giác, dài 26 mm, bán kính cong kim 3/8C 

Tép                      50  



7 
Chỉ phẫu thuật không tiêu 3/0, 

kim tròn 

Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk - 1 kim, đa sợi. 

Đường kính 3/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu 

đen 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).    

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Đầu tròn, dài 26 mm, bán kính cong kim 1/2C 

Tép                      50  

8 
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp 

Polyglactin 910 số 1 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 

kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% 

Lactic acid) 

Đường kính 1, dài 90 cm, phủ Polyglactin 370 + 

Calcium stearate, màu tím 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Kim tròn, dài 40 mm, bán kính cong kim 1/2C 

Tan hoàn toàn trong 50 - 70 ngày 

Tép                    300  

9 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 4/0, dài 75 cm, 

kim tròn 1/2c 

 Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 

kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% 

Lactic acid) 

Đường kính 4/0, dài 75 cm, phủ Polyglactin 370 + 

Calcium stearate, màu tím 

Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 

420).  

Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo 

Kim tam giác, dài 16 mm, bán kính cong kim 3/8C 

Tan hoàn toàn trong 50 - 70 ngày 

Tep                      10  

10 

Chỉ phẫu thuật không tiêu 3/0, 

chỉ dài 75cm, 1 kim, đầu tam 

giác 3/8C, dài 24mm 

Đường kính 3/0, dài 75cm, không phủ, màu đen. 

Kim làm bằng thép không gỉ 420, đầu tam giác, dài 

24mm, cong 3/8 vòng tròn, 1 kim. 

Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. 

Tép                    500  

11 Đai cột sống thắt lưng các số  

Vải mút dệt kim, vải lưới thể thao. Thanh định vị bằng 

nhôm loại lớn có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý 

của cột sống. 

Cái                      30  

12 Đai xương đòn các số Vải cotton, mút xốp. Khoá Velcro hoặc tương đương Cái                      50  

13 Đai nẹp Iselin 
Cố định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi 

bị chấn thương. 
Cái                    100  

14 Nẹp cổ cứng các số 

Sơ cứu chấn thương cột sống cổ. Trẹo cổ, căng cổ quá 

mức. Cố định đốt sống cổ sau chấn thương hoặc sau 

phẩu thuật. 

Cái                      30  

15 Nẹp cổ mềm các số 

Dùng cho các trường hợp chấn thương cổ nhưng không 

cần cố định hoàn toàn mà chỉ cần cố định nhẹ và hạn 

chế cử động. Dùng trong cấp cứu, giảm sự đau đớn 

trong các chấn thương cơ, gân cổ và đốt sống cổ. Hổ 

trợ sau phẩu thuật mạch máu, gân cơ vùng cổ. 

Cái                      15  

16 Nẹp cẳng tay phải các số Băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm Cái                      70  

17 Nẹp cẳng tay trái các số Băng nhám dính, nẹp hợp kim nhôm Cái                      70  

18 Nẹp đùi phải các số 

Vải mút dệt kim, dây đai. 

Thanh định vị bằng nhôm có thể uốn cong theo chiều 

cong sinh lý của cẳng chân 

Hệ thống dán xé (khóa Velcro). 

Cái                      50  

19 Nẹp đùi trái các số 

Vải mút dệt kim, dây đai. 

Thanh định vị bằng nhôm có thể uốn cong theo chiều 

cong sinh lý của cẳng chân 

Hệ thống dán xé (khóa Velcro). 

Cái                      30  

20 Nẹp cẳng chân trái 
Dùng để nẹp cẳng chân khi bị chấn thương, trật gân, 

bong gân. 
Cái                      50  

21 Nẹp cẳng chân phải 
Dùng để nẹp cẳng chân khi bị chấn thương, trật gân, 

bong gân. 
Cái                      50  

22 Nẹp khuỷu tay vải trái các số 
Vải dệt kim , vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa 

velcro, nẹp hợp kim nhôm. 
Cái                      30  



23 Nẹp khuỷu tay vải phải các số 
Vải dệt kim , vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa 

velcro, nẹp hợp kim nhôm. 
Cái                      30  

24 Nẹp cánh tay trái 
Vải dệt kim, dây đai. 

Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. 
Cái                      50  

25 Nẹp cánh tay phải 
Vải dệt kim, dây đai. 

Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm. 
Cái                      50  

26 Đai xương sườn nữ các số Chất liệu: Vải Cotton, vải bông xù, khoá Velcro Cái                      30  

27 Đai xương sườn nam các số Chất liệu: Vải Cotton, vải bông xù, khoá Velcro Cái                      30  

Tổng cộng: 27 danh mục     

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-17T15:29:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Bùi Phi Sang<sangpb_ttpt@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-17T16:16:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN<van_thu_ttpt@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-17T16:16:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN<van_thu_ttpt@syt.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




